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HAGIZIN 
Flunarizin 5 mg 

CONG THUC: 
Flunarizin (dưới dạng flunarizin dihydroclorid).. .5mg 

Tá dược vừa đủ 1vién 

(Lactose, PVP K30, talc, magnesi stearat, sodium starch glycolat). 

DẠNG BAO CHE: Viên nang cứng. 
'QUY CÁCH ĐÓNG GOI: Hộp 10 vỉ x 10 viên. 
DƯỢC LỰC HOC: Flunarizin có tác dvng kháng histamin, an thần và ức chế kênh calci được sử dung để phòng ngừa bệnh đau nửa ddu, chóng mặt và rối loạn tién 

đình. Flunafizin cũng được sử dụng trong rối loạn tuần hoàn não và tuần hoàn ngoại vi. 
DƯỢC ĐỘNG HỌC: Hagizin hấp thu tốt qua đường ruột, gắn kết khoảng 90% với protein huyết tương, đạt nồng độ đỉnh trong vòng 2 - 4 giờ và dat trạng théi 

hằng định & tuần thứ 5 - 6. Hagizin được chuyển hóa ở gan và được bai tiết ra phân qua đường mật. Thời gian bán hủy thải trừ tận cùng khoảng 18 ngày. 

CHỈ ĐỊNH: Điều trị dự phòng cơn đau nửa ddu trong trường hợp các biện pháp điều trị khác không có hiệu quả hoặc kém dung nap. 

CHONG CHỈ ĐỊNH: 
- Mẫn cảm với flunarizin hay bất cứ thành phần tá dược nào của thuốc. 
- C6 trigu chứng của bệnh Parkinson từ trước khi diéu tri. 
- Tiền sử có các triệu chứng ngoại tháp. 
- Bệnh trầm cảm hoặc tién sử có hội chứng trầm cảm tái phát. 

CANH BÁO VA THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG: 
- Suy giảm chức năng gan. 

- Nếu xuất hiện các triệu chứng như: trdm cảm, rối loạn ngoại tháp, mệt mỏi gia tang thì nên ngưng điểu trị. 

- Không sử dụng thuốc quá liéu khuyến cáo. Cần theo dõi người bệnh thường xuyên, định kỳ, đặc biệt trong thời gian diéu trị duy trì để phát hiện sớm các biểu 
hiện ngoại tháp, trdm cảm và ngừng điểu trị kip thời. 

- Mot số trường hợp mệt mỏi với mức độ nặng tăng ddn đã được ghi nhận khi sử dụng flunarizin. Nếu tình trạng này xdy ra, cần ngừng điểu trị với flunarizin. 

PHỤ NỮ CÓ THAI VA CHO CON BÚ: Thận trọng khi sử dụng thuốc cho các đối tượng này. 
LÁI XE VA VAN HÀNH MÁY MÓC: Thận trong khi đang lái xe và vận hành máy móc vì thuốc có thể gy tình trạng buồn ngủ. 
TUONG TÁC THUGC: 

Khi dùng đồng thời flunarizin véi thuốc ngủ, thuốc an thần, rượu, hay thức uống chứa cồn déu có thể gia tăng quá mức tác dụng của flunarizin. 

Cac thuốc cảm ứng enzym gan như carbamazepin, phenytoin và valproat có thể làm tăng chuyển hóa flunarizin. Do đó, có thể cần phải tăng liéu flunarizin khi 

sử dụng chung. 

TÁC DỤNG KHONG MONG MUỐN: Buồn ngủ, tăng cân, buồn nôn, ợ nóng, khô miệng, lo lắng. Hiếm khi xảy ra tình trạng phát ban, đau cơ, triệu chứng ngoai 

tháp (như vận động chậm, cứng đơ, ngdi nằm không yên, loạn vận động, run). 

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

UÁ LIỀU VA CACH XỬ TRÍ: Triệu chứng: buồn ngủ và suy nhược có thể xảy ra. MOt vài trường hợp quá liều cấp (1 lần uống 600 mg) đã được báo cáo vớitriệu 
chứng là buồn ngủ, tim đập nhanh, kích động. 
Điểu trị: không có thuốc giải độc đặc hiệu. Trong vòng 1 giờ sau khi uống quá liéu, nên súc rửa dạ dày. Có thé dùng than hoạt nếu thấy thích hợp. 

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG: 
Người lớn < 65 tuổi và người cao tuổi (> 65 tuổi): 
- 5 mg/ ngày, uống vào buổi tối, duy trì trong 4 đến 8 tudn. 

- Trong thời gian điểu trị, nếu xuất hiện các triệu chứng trầm cảm, ngoại tháp hay các biến cố bất lợi nghiêm trọng khác, cẩn ngừng dùng thuốc (xem mục Canh 

báo và thận trọng khi sử dụng) 

- Nếu sau 8 tuần điểu trị không có sy gải thiện, bệnh nhân được xem như không đáp ứng với điều trị và nên ngừng dùng thudc. 

- Thời gian diéu trị không quá 6 tháng. 
Khuyến cáo chỉ đành cho bệnh nhân < 65 tuổi: Nếu biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân cho thấy đáp ứng điều trị không đầy đủ, có thể tăng liểu lên đến 10 mø/ 

ngay nhưng cần cân nhắc trong khả năng dung nạp thuốc của bệnh nhân. 

Trẻ em 
- Trẻ em > 12 tuổi, đặc biệt trong trường hợp đau nửa đầu chưa được chẩn đoán xác định: 5 mg/ ngày, uống vào buổi tối. Thời gian diéu trị không quá 6 tháng. 

- Tré em < 12 tuổi: chưa có bằng chứng ddy đủ về hiệu quả và độ an toàn của flunarizin trên đối tượng này. Không khuyến cáo sử dụng flunarizin cho tré em dưới 

12 tiổi. 
Hoặc theo chỉ dẫn của Thầy thuốc. 

Boc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Nếu cẩn thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ. Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30'C, tránh ánh sang. 

Thuốc này chi dùng theo don của bac sĩ. Tiêu chuẩn: TCCS. 
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